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PHÂN VÙNG SINH THÁI RỪNG VỚI CÁC CHỨC NĂNG  

DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CHO VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG 

Nguyễn Quốc Bình1, Mạc Văn Chăm1, Nguyễn Thị Lan Phương1,  

Tăng Thị Kim Hồng1, Bùi Việt Hải1, Võ Thái Dân2, * 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân chia các vùng sinh thái rừng dựa vào điều kiện sinh thái và dịch vụ 

sinh thái liên quan đến các mô hình nông lâm kết hợp (NLKH). Nghiên cứu sử dụng phương pháp chuyên 

gia và kế thừa số liệu từ các tài liệu, phương pháp phân vùng sinh thái dựa theo tiêu chí hiện trạng rừng với 

chức năng hệ sinh thái và các mô hình NLKH hiện hữu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khu vực nghiên cứu 

gồm 3 khu vực nhỏ: (i) Khu vực Núi Cấm, huyện Tịnh Biên; (ii) Khu vực núi Cô Tô, huyện Tri Tôn; (iii) Khu 

vực núi Dài, huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Căn cứ vào kiểu rừng để phân chia dạng sinh thái, gồm: (i) Hệ sinh 

thái rừng tự nhiên; (ii) Hệ sinh thái rừng trồng. Tổng hợp cho 2 nhóm yếu tố cơ sở, đã phân thành 6 khu vực 

đồng thời là 6 dạng sinh thái. Mỗi dạng sinh thái đều có thành phần rừng tự nhiên hay rừng trồng, nhưng 

khác biệt nhau về vị trí địa lý và độ cao địa hình, trong đó dạng sinh thái rừng trồng trên đồi núi thấp và sườn 

núi ở độ cao dưới 300 m có diện tích lớn nhất trong các dạng sinh thái và đóng vai trò quan trọng cho phát 

triển mô hình NLKH tại khu vực.   

Từ khóa: Vùng sinh thái rừng, điều kiện sinh thái, dịch vụ sinh thái, dạng sinh thái, khu vực Bảy Núi tỉnh An 

Giang.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 

Nông lâm kết hợp (NLKH) là hệ thống sử 

dụng đất, trong đó các cây thân gỗ lâu năm được 

trồng có tính toán trên cùng một đơn vị diện tích 

đất với các loại cây nông nghiệp ngắn ngày, dài 

ngày hoặc được kết hợp với chăn nuôi, có thể kết 

hợp đồng thời hoặc kế tiếp nhau theo thời gian và 

không gian [1]. Thực tiễn sản xuất cũng như các 

công trình nghiên cứu ở nhiều nơi trên thế giới và 

ở Việt Nam đã cho thấy, mô hình NLKH là một 

phương thức sử dụng tổng hợp tài nguyên rừng 

thỏa mãn các yếu tố phát triển kinh tế bền vững, 

mang lại lợi ích không chỉ ở góc độ kinh tế mà còn 

rất có ý nghĩa ở góc độ tài nguyên, môi trường và 

xã hội [2].  

Theo số liệu tại Quyết định số 1558/QĐ-BNN-

TCLN ngày 13/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, diện tích đất có rừng trong phạm vi rừng 

phòng hộ (RPH) và rừng đặc dụng (RĐD) thuộc 

huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang là 

                                                           

1 Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm thành phố 
Hồ Chí Minh       
2 Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ 
Chí Minh 
*Email: vothaidan@hcmuaf.edu.vn 

9.398,9 ha, chiếm 68,2% tổng diện tích đất có rừng 

của tỉnh An Giang [3]. Theo đó, việc phân vùng 

sinh thái rừng được giới hạn trên phần diện tích 

này, gọi chung là khu vực Bảy Núi. Mục đích của 

nghiên cứu là phân vùng sinh thái trong phạm vi 

khu vực Bảy Núi để có được sự thống nhất tương 

đối về địa hình, đất đai và các loại hình rừng cho 

từng khu vực nhỏ hơn. 

Tình hình canh tác, sử dụng đất theo hướng 

NLKH trên thực tế tại các địa phương trong khu 

vực Bảy Núi đã và đang có những đóng góp tích 

cực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất và 

đặc biệt là gia tăng thu nhập cho người dân [3]. 

Tuy nhiên, phát triển NLKH cũng phải dựa trên 

các đặc điểm của vùng sinh thái địa lý để đảm bảo 

tính thích nghi sinh thái. Với mục đích hỗ trợ cộng 

đồng dân cư phát triển kinh tế - xã hội bền vững 

thông qua các mô hình NLKH, nghiên cứu nhằm 

đưa ra cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn cho xây 

dựng và phát triển các mô hình NLKH hợp lý, hiệu 

quả.  

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đạt được các 

mục tiêu: (i) Mô tả đặc điểm sinh thái của các loại 

hình rừng và các mô hình NLKH của hộ dân tại 

khu vực Bảy Núi, huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh 

An Giang; (ii) Phân chia các vùng sinh thái rừng 
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dựa vào điều kiện sinh thái và các dịch vụ sinh thái 

liên quan đến các mô hình NLKH tại khu vực Bảy 

Núi, tỉnh An Giang.  

2. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đặc điểm khu vực nghiên cứu 

Khu vực Bảy Núi nằm trên địa bàn của 2 

huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang; có 

phạm vi ranh giới như sau: Phía Bắc giáp thị xã 

Châu Đốc; phía Nam giáp các xã của huyện Tri 

Tôn; phía Tây giáp Vương quốc Campuchia; phía 

Đông giáp hai huyện của tỉnh An Giang. Khu vực 

Bảy Núi có 33 đồi, núi lớn nhỏ liên kết với nhau, 

song cũng có một số đồi núi đứng độc lập, bao bọc 

xung quanh là vùng đồng bằng. Toàn bộ các khu 

vực núi này được gọi chung là vùng Bảy Núi (hay 

Thất Sơn) [3], [4]. Căn cứ vào hình thái, địa hình 

chung của toàn khu vực, có 3 dạng chính sau: Địa 

hình đồng bằng phù sa, địa hình đồi núi thấp, địa 

hình núi trung bình. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp kế thừa tài liệu thứ cấp 

Đã thu thập những thông tin thứ cấp, bao 

gồm: 

- Số liệu về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh 

tế - xã hội của khu vực Bảy Núi, huyện Tri Tôn và 

Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

- Số liệu về hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng 

tài nguyên rừng, các mô hình canh tác và các hệ 

thống sử dụng đất đai hiện có. 

- Bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ khoán bảo vệ 

rừng và kết quả kiểm kê tài nguyên rừng năm 2016 

tại khu vực Bảy Núi, tỉnh An Giang. 

- Tổng hợp, sàng lọc các thông tin dữ liệu về 

đặc điểm tài nguyên rừng, tình hình sử dụng đất, 

đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các 

mô hình sản xuất NLKH,… ở các tài liệu như báo 

cáo, công trình nghiên cứu, đề tài, dự án…  

2.2.2. Phương pháp tiếp cận  

Phương pháp phân chia các vùng sinh thái 

rừng dựa vào hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng 

tài nguyên rừng tại khu vực. Trong đó, khi đề cập 

đến hiện trạng sử dụng đất sẽ quan tâm tới kết quả 

đánh giá các mô hình NLKH trên các loại rừng tại 

khu vực. Tương tự, khi xem xét các loại tài nguyên 

rừng cũng quan tâm tới các đặc điểm lâm học cơ 

bản của loại rừng mà chúng phân bố. Tổng hợp từ 

2 cơ sở nói trên, phân ra các đơn vị sinh thái và để 

phù hợp với các loại hình sản xuất tại địa phương, 

gọi chung là khu vực sinh thái hay dạng sinh thái 

nông lâm nghiệp. Như vậy, theo nghĩa hẹp thì việc 

phân chia vùng sinh thái ở đây là phân chia khu 

vực hay dạng sinh thái [5]. 

Trong phạm vi một khu vực nằm gọn trong 

một tỉnh (An Giang), những tiêu chí sử dụng chỉ 

đề cập đến yếu tố địa hình, đất đai và tài nguyên 

rừng để phân chia thành các khu vực nhỏ. Vì vậy, 

việc kế thừa các tài liệu thứ cấp là điều kiện để có 

dữ liệu đầu vào. Theo đó, phương pháp phân vùng 

sinh thái dựa vào sự khác nhau về: (i) vị trí địa lý 

của mỗi khu vực theo ranh giới hành chính, (ii) 

đặc điểm tự nhiên (địa hình, đất đai, tài nguyên 

rừng) của khu vực, (iii) lĩnh vực sản xuất (nông 

nghiệp, lâm nghiệp) tại từng khu vực. Đơn vị phân 

chia là từng khu vực nhỏ tương đối thống nhất về 

địa hình, loại đất hay loại hình rừng, gọi là “đa 

dạng sinh thái rừng” hay “dạng sinh thái đất lâm 

nghiệp”.  

2.2.3. Phương pháp phân vùng sinh thái 

Theo cách tiếp cận, sử dụng 3 tiêu chí sau để 

phân chia các đơn vị sinh thái cho khu vực Bảy 

Núi, tỉnh An Giang. Các tiêu chí để phân chia 

thành các cấp đơn vị sinh thái nhỏ hơn, gồm: 

- Có sự đồng nhất tương đối về một kiểu địa 

hình và đất đai, nghĩa là một đơn vị sinh thái thì có 

chung một dạng địa hình và một loại đất. 

- Có tính toàn vẹn, tương đối thống nhất về 

ranh giới cấp xã (một xã không nên nằm trong 2 

đơn vị khác nhau). 

- Có chung đặc điểm cộng đồng dân tộc và tạo 

nên mức độ tương đồng về kỹ thuật trong canh tác 

nông lâm nghiệp. 

Cách phân chia cụ thể như sau: 

(a) Đầu tiên, xác định 3 không gian địa lý là 3 

khu vực nhỏ mà mỗi khu vực tạo thành một dải 

diện tích liền nhau, có sự đồng nhất tương đối về 

kiểu địa hình và đất đai, đó là khu vực núi Cấm, 

khu vực núi Cô Tô và khu vực núi Dài. 
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(b) Tiếp theo, tại mỗi khu vực nhỏ nói trên 

chia ra thành các loại hình tự nhiên và rừng trồng, 

đồng thời dựa vào phân bố của rừng theo độ cao 

tuyệt đối để phân thành 2 loại, đó là rừng tự nhiên 

trên núi cao (trên 300 m) và rừng trồng trên núi 

thấp, sườn và đồi (dưới 300 m). 

Như vậy, tại mỗi khu vực nhỏ đều có 2 dạng 

sinh thái khác nhau về độ cao địa hình và loại hình 

rừng phân bố trên đó, điều đó kéo theo khác biệt 

về diện tích không chỉ giữa các dạng trong mỗi 

khu vực mà còn giữa các khu vực nhỏ với nhau.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực 

3.1.1. Hiện trạng sử dụng đất và tài nguyên 

rừng  

Nguồn số liệu về diện tích các loại đất, loại 

rừng tổng hợp trong phương án quản lý rừng bền 

vững được trích xuất từ bản đồ hiện trạng rừng 

[3]. Kết quả được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Thống kê diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tại khu vực năm 2020 

Tổng cộng Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ 

  Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Trữ 

lượng 

(%) 

Diện 

tích (ha) 

Trữ 

lượng 

(%) 

 Tổng diện tích 11.800,9 100,0 580,0 100 11.220,9 100 

1 Diện tích đất có rừng 9.667,7 82,0 382,0 66 9.285,7 83 

1.1 Rừng tự nhiên trữ lượng nghèo 1.098,0 9 72,7 13 1.025,3 9 

1.2 Rừng trồng 8.569,6 73 309,3 53 8.260,4 74 

 - Rừng trồng cây gỗ hỗn loài 8.164,9 69 299,6 52 7.865,3 70 

 - Tầm vông là chính 141,0 1   141,0 1 

 - Diện tích chưa thành rừng 263,7 2 9,7 2 254,0 2 

2 Các loại đất khác 2.133,2 18,1 198,1 34 1.935,2 17 

 - Diện tích có cây gỗ tái sinh 279,9 2,4 28,9 5 251,0 2 

 - Đất trống 251,8 2,1   251,8 2 

 - Diện tích đá nổi 202,2 1,7 84,8 15 117,4 1 

 - Mặt nước 60,2 0,5 5,8 1 54,4 0 

 - Đất trồng cây nông nghiệp 1.061,3 9,0 46,6 8 1.014,7 9 

 - Các loại đất khác 278,0 2,4 32,1 6 245,9 2 

Ghi chú: DT: Diện tích, TL: Trữ lượng 

Với diện tích đất lâm nghiệp vùng đồi núi là 

11.800,9 ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng là 

580,0 ha (chiếm 5% tổng diện tích vùng đồi núi của 

Ban quản lý rừng), diện tích rừng phòng hộ là 

11.220,9 ha (chiếm 95%). 

Diện tích đất có rừng là 9.667,7 ha (chiếm 

82%), diện tích đất chưa có rừng và các loại đất 

khác là 2.133,2 ha (chiếm 18%). 

Diện tích đất chưa có rừng và các loại đất 

khác, gồm: Đất có cây gỗ tái sinh là 279,9 ha, đất 

trống 251,8 ha, đất trồng cây nông nghiệp là 

1.061,3 ha, diện tích đá nổi là 202,2 ha, mặt nước là 

60,2 ha, các loại đất khác là 278,0 ha. 

Do diện tích canh tác các mô hình NLKH phân 

bố chủ yếu trong khu vực đất có rừng và là rừng 

phòng hộ, nên phần diện tích thuộc đối tượng 

nghiên cứu là 9.285,7 ha (số liệu năm 2020). 

3.1.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng 

đất và những vấn đề liên quan 

- Rừng phòng hộ và rừng đặc dụng: Rừng 

phòng hộ và rừng đặc dụng tại vùng đồi núi An 

Giang gồm nhiều đồi núi nằm riêng lẻ và tách biệt 

nhau, với bề mặt địa hình chia cắt, độ dốc lớn và có 

nhiều đá lộ đầu. Diện tích đất có rừng là 9.285,7 ha 

trên tổng diện tích tự nhiên của khu vực khoảng 

21.000 ha [3]. Đứng về góc độ độ che phủ của 
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rừng so với tổng diện tích tự nhiên của khu vực thì 

độ che phủ rừng đạt hơn 30% và thuộc loại cao 

trong tỉnh. 

- Rừng tự nhiên và rừng trồng: Diện tích rừng 

tự nhiên là 1.098,0 ha, tỷ lệ che phủ bằng 9% tổng 

diện tích vùng đồi núi [6]. Rừng trồng có diện tích 

8.569,6 ha và độ che phủ bằng 73% diện tích vùng 

đồi núi của Ban quản lý rừng, nhiều gấp 7 lần diện 

tích rừng tự nhiên. Xu hướng chuyển từ rừng tự 

nhiên sang rừng trồng đã biểu hiện rõ trong giai 

đoạn 2016 – 2020 [3]. 

- Sử dụng đất liên quan đến xây dựng và phát 

triển mô hình NLKH: Vấn đề sử dụng đất liên 

quan đến mô hình NLKH được xem xét trên 2 khía 

cạnh chính là: (i) Tỷ lệ diện tích các mô hình 

NLKH trên diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng, 

và (ii) Quy mô của mô hình NLKH bình quân tại 

mỗi hộ và so sánh với đất sản xuất nông lâm 

nghiệp của khu vực [2].  

3.1.3. Kết quả rà soát diện tích sử dụng đất  

- Số liệu diện tích rừng phòng hộ theo quy 

hoạch sử dụng đất: 

Để xác định phạm vi, ranh giới đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất và 

các loại đất khác trong phạm vi quản lý của ngành 

lâm nghiệp cho các địa phương có rừng, đã kế 

thừa số liệu diện tích đất theo kiểm kê rừng 

(2016), quy hoạch sử dụng đất (2016) và phương 

án quản lý rừng bền vững (2020). Kết quả như sau: 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp trên vùng đồi núi 

tỉnh An Giang đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 

58/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh 

An Giang là 8.866,3 ha; trong đó diện tích đất nằm 

ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 256,38 ha [3], [7]. 

Bảng 2. Diện tích đất quy hoạch phát triển lâm 

nghiệp nằm ngoài ranh giới đất 

Các huyện Diện tích (ha) 

Thoại Sơn 4,30 

Tri Tôn 162,17 

Tịnh Biên 89,91 

Tổng cộng 256,38 

Kết quả rà soát diện tích sử dụng đất của Ban 

quản lý rừng An Giang thuộc 2 huyện Tri Tôn và 

Tịnh Biên được tổng hợp tại bảng 3. 

Bảng 3. Diện tích rừng phòng hộ (ha) ở vùng đồi núi (Bảy Núi), tỉnh An Giang 

Theo Quyết định số 

1165/QĐ-UBND 

Theo quy hoạch sử 

dụng đất (NQ58/NQ-

CP) 

Diện tích quản lý 

rừng bền vững đến 

năm 2030 

STT 
Tên 

huyện 

Theo 

kiểm kê 

rừng năm 

2016 

Rừng 

phòng 

hộ 

Chênh 

lệch so 

với kiểm 

kê rừng 

Rừng 

phòng 

hộ 

Chênh 

lệch so 

với kiểm 

kê rừng 

Rừng 

phòng hộ 

Chênh 

lệch so 

với kiểm 

kê rừng 

1 Tri Tôn 5.070,5 5.070,7 0,2 4.317,3 753,2 5.070,7 0,2 

2 Tịnh Biên 6.371,3 6.150,2 -221,1 3.734,2 2.637,1 6.150,2 -221,1 

 Tổng 11.441,9 11.220,9 -220,9 8.051,5 3.390,3 11.220,9 -220,9 

Nguồn: Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, năm 2020 

Bảng 3 cho thấy, kết quả kiểm kê rừng năm 

2016, theo đó diện tích rừng phòng hộ của khu vực 

là 11.441,9 ha; kết quả diện tích rừng phòng hộ sau 

rà soát, chuyển đổi đất, chuyển đổi rừng phòng hộ 

đầu nguồn sang quy hoạch rừng sản xuất là 

11.220,9 ha. 

Tóm lại, có 3 số liệu diện tích khác nhau tại 3 

thời điểm công bố (2016, 2018 và 2020). Nghiên 

cứu này sử dụng số liệu gần nhất trong báo cáo 

Phương án quản lý bảo vệ rừng bền vững, rừng 

phòng hộ và đặc dụng vùng đồi núi tỉnh An Giang 

giai đoạn đến năm 2030 và so sánh với số liệu từ 

kiểm kê rừng năm 2016. 
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3.1.4. Kế hoạch phát triển rừng phòng hộ đến 

năm 2030 

Căn cứ vào kết quả rà soát rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ vùng đồi núi của Ban quản lý rừng 

đề xuất diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để 

lập phương án quản lý rừng bền vững đến năm 

2030, kết quả thể hiện ở bảng 4 [3]. 

Bảng 4. Kế hoạch sử dụng đất của BQLR An Giang đến năm 2030 

Kế hoạch sử dụng đất của chủ rừng (2021-2025) 

Loại đất 
DT năm 

2021 Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2026-

2030 

Tổng DT đất 11.800,9 11.800,9 11.800,9 11.800,9 11.800,9 11.800,9 11.800,9 

Đất LN* 11.800,9 11.800,9 11.800,9 11.800,9 11.800,9 11.800,9 11.800,9 

RPH 11.220,9 11.220,9 11.220,9 11.220,9 11.220,9 11.220,9 11.220,9 

RĐD 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 

Ghi chú: DT: diện tích; LN: lâm nghiệp; RPH: rừng phòng hộ; RĐD: rừng đặc dụng. 

Diện tích rừng phòng hộ sau rà soát ít hơn 

diện tích rừng phòng hộ trong kiểm kê rừng 

(2016) là 220,9 ha [7]. 

Như đã phân tích, tổng diện tích RPH và RĐD 

trong phương án quản lý bảo vệ rừng đến năm 

2030 là 11.800,9 ha, chênh lệch với số liệu Ban 

quản lý rừng đang quản lý là 229,1 ha do chưa rà 

soát, thống kê những hộ nhận khoán trên đất RPH 

đầu nguồn ít xung yếu nay chuyển sang RSX; diện 

tích RPH và RĐD sẽ chuyển theo quy hoạch sử 

dụng đất. 

3.2. Hiện trạng tài nguyên rừng của khu vực 

3.2.1. Đặc điểm các loại rừng 

Kết quả kiểm kê rừng năm 2016 và kết quả 

theo dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2020, cho 

thấy hiện trạng rừng được tổng hợp ở bảng 5. 

Bảng 5. Thống kê diện tích hiện trạng các loại rừng tại khu vực 

TT Phân loại rừng Tổng (ha) 
Rừng đặc 

dụng 

Tỷ lệ 

(%) 

Rừng 

phòng hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

 Tổng diện tích 11.800,9 580,0 100 11.220,9 100 

1 Rừng tự nhiên LRTX nghèo 1.098,0 72,7 13 1.025,3 9 

2 Rừng trồng 8.569,6 309,3 53 8.260,4 74 

 - Rừng trồng cây gỗ 8.164,9 299,6 52 7.865,3 70 

 - Tầm vông là chính 141,0   141,0 1 

 - Diện tích chưa thành rừng 263,7 9,7 2 254,0 2 

Diện tích đất có rừng vùng đồi núi do Ban 

quản lý rừng quản lý là 9.667,7 ha (chiếm 82% tổng 

diện tích đất có rừng), trong đó:  

- Rừng tự nhiên có diện tích 1.098,0 ha, là kiểu 

rừng lá rộng thường xanh (LRTX) với trạng thái 

rừng nghèo.  

- Rừng trồng có diện tích 8.569,6 ha, gồm rừng 

trồng cây gỗ hỗn loài, trồng cây tầm vông và rừng 

mới trồng chưa thành rừng. 

Theo số liệu kiểm kê rừng (năm 2016), tổng 

diện tích đất có rừng của khu vực là 11.800,9 ha; 

trong đó đất có rừng ở vùng đồi núi do Ban quản lý 

rừng quản lý là 9.667,7 ha (chiếm 82%). Trong khi 

đó, theo số liệu của phương án quản lý bảo vệ rừng 

là 9.285,7 ha, trong đó, rừng tự nhiên chiếm 11% và 

rừng trồng chiếm 89%. Đặc điểm các trạng thái 

rừng hiện có ở vùng đồi núi của Ban quản lý rừng 

như sau: 
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Kiểu rừng LRTX: 

Kiểu rừng LRTX có tổng diện tích 1.098,0 ha, 

đa phần có trữ lượng thấp, thuộc trạng thái rừng 

nghèo. Kiểu rừng LRTX phân bố ở trên tất cả các 

núi, thành những lô rừng phân tán, diện tích từ 2 – 

50 ha/lô. Tại núi Cấm, núi Phú Cường, núi Cô Tô, 

núi Dài Lớn thì loại rừng này phân bố khá nhiều, 

nhiều lô có diện tích lớn. 

Trạng thái rừng LRTX có nguồn gốc là rừng 

nguyên sinh đã trải qua các tác động khai thác 

chọn trong thời gian. Đến nay, trải qua nhiều năm 

đóng cửa rừng tự nhiên, khoanh nuôi phục hồi 

rừng, rừng đang ở giai đoạn phục hồi về chất 

lượng và trữ lượng [3].  

Trạng thái cây bụi và rừng tự nhiên trên núi 

đá: 

Trạng thái này hình thành trên diện tích đất có 

tỷ lệ đá lẫn, đá nổi cao (40-70%), điều kiện lập địa 

không thuận lợi cho rừng phát triển (dốc > 250; 

tầng đất < 30 cm), là hậu quả của các tác động chặt 

chọn, chặt tỉa với cường độ mạnh của giai đoạn 

1970-1980 và cháy rừng. Thảm thực vật rừng bao 

gồm các loài cây bụi và kiểu rừng kín thường xanh 

nửa rụng lá sinh trưởng theo các khe đá [3].  

Có hai trạng thái rừng (phụ) tại khu vực: Ở nơi 

diện tích đất có tỷ lệ đá lộ đầu < 50%, tầng đất > 30 

cm có rừng kín thường xanh nửa rụng lá; ở nơi 

diện tích đất có tỷ lệ đá lộ đầu và đất trơ sỏi đá, 

tầng đất mỏng < 30 cm có trảng cây bụi và cây gỗ 

mọc rải rác. 

Trạng thái rừng tự nhiên tái sinh trong khu 

vực đất rừng trồng: 

Trạng thái này hình thành khi rừng trồng 

thoái hóa hoặc bị chặt chọn, mật độ cây giảm 

mạnh, rừng trống tán hay vỡ tán, tạo điều kiện cho 

cây rừng tự nhiên tái sinh. Các loài cây lâm nghiệp 

được trồng rừng với mục đích phủ xanh gồm: Keo 

lá tràm, Keo tai tượng, Keo lai. Các loài cây ăn trái 

được trồng xen có mít, xoài, vú sữa, dâu da [3]. 

Trạng thái rừng này có diện tích phân bố tập 

trung ở núi Cấm, núi Dài, núi Cô Tô và núi Dài 

Năm Giếng. 

Trạng thái rừng trồng hỗn giao, nhiều cấp 

tuổi: 

Đây là trạng thái rừng phổ biến tại vùng rừng 

phòng hộ đồi núi. Các loài cây trồng hỗn giao 

thường là Keo lá tràm, Muồng xiêm, Xà cừ, Giáng 

hương, Sao đen, Dầu rái. Theo thống kê, tại vùng 

đồi núi có khoảng 40 công thức trồng rừng hỗn 

giao các loài cây nói trên. Ở những nơi đất vườn 

thuộc sở hữu của các hộ dân và đất giao khoán, 

bên cạnh các loài cây lấy gỗ còn có các loài cây 

công nghiệp, cây nguyên liệu và cây ăn trái do hộ 

dân trồng như: Mít, xoài, vú sữa, điều, dó bầu, tầm 

vông [3]. 

Trạng thái rừng này có ở hầu hết các núi, diện 

tích phân bố tập trung ở núi Dài, núi Cấm, núi Dài 

Năm Giếng, núi Nam Quy.  

3.2.2. Đặc điểm các mô hình NLKH tại khu 
vực Bảy Núi 

Theo kết quả báo cáo về xây dựng và phát 

triển các mô hình NLKH tại khu vực Bảy Núi, có 5 

mô hình NLKH được đánh giá là có hiệu quả cao 

về kinh tế và đáp ứng các tiêu chí về mặt xã hội 

(xếp theo thứ tự từ cao đến thấp) là: (1) TPm+AQ, 

(2) AQ, (3) AQ+RMTP, (4) AQ+VL+DL và (5) 

NVL+khác [5]. Đây cũng chính là thứ tự các mô 

hình có số hộ sử dụng nhiều nhất tại khu vực, các 

mô hình còn lại đã bị đảo lộn do chi phối bởi hiệu 

quả kinh tế. 

Có thể nhận ra khác biệt rất rõ về phân bố của 

mô hình NLKH giữa 2 huyện như sau: Các xã của 

huyện Tri Tôn (Ba Chúc, Lê Trì và Ô Lâm) khá đa 

dạng về loại mô hình NLKH, trong đó xã Ba Chúc 

có xu hướng với các mô hình trồng cây ăn quả 

(4/5 mô hình đã chọn), xã Lê Trì thiên về mô hình 

thuần các loài cây ăn quả và cây ăn quả xen rau 

màu thực phẩm (2/5 mô hình đã chọn) và xã Ô 

Lâm chủ yếu với mô hình cây ăn quả hoặc cây lâm 

nghiệp + cây ăn quả (2/5 mô hình đã chọn). Riêng 

xã An Hảo của huyện Tịnh Biên chỉ có thuần mô 

hình NLKH liên quan tới cây trồng tre lấy măng 

xen một số loài cây ăn quả khác (1 loại). Đây là cơ 

sở để đề xuất xây dựng mô hình NLKH tại mỗi địa 

phương nói trên.  
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Căn cứ vào số hộ đã sử dụng các mô hình 

NLKH của hộ trong thời gian qua, diện tích mà hộ 

thiết lập mô hình cùng các các chỉ tiêu đánh giá 

hiệu quả kinh tế khác, đã chọn ra 5 mô hình 

NLKH tại địa phương (Bảng 6) để làm cơ sở đề 

xuất mô hình cây trồng trong tương lai. Việc chọn 

mô hình nào ở từng địa phương cụ thể còn tuỳ vào 

phân bố của mô hình ở thời điểm hiện tại. Nó phản 

ánh sự phù hợp của điều kiện tự nhiên và kinh tế - 

xã hội với mô hình [2].  

Bảng 6. Phân bố của 5 mô hình NLKH tại các địa phương của khu vực Bảy Núi 

Tỷ lệ số hộ có mô hình (%) Loại mô hình 

NLKH 

Số hộ 

(hộ) An Hảo Ba Chúc Lê Trì Ô Lâm 

 AQ 38 5,3 44,7 34,2 15,8 

 Q+VL+DL 10 10,0 80,0 10,0 / 

 AQ+RMTP 16 6,2 37,5 37,5 8,8 

 LN+AQ 33 39,4 39,4 12,1 9,1 

 TPm+AQ 59 100,0 - - - 

Ghi chú: AQ: cây ăn quả, VL: cây cung cấp vật liệu (Tầm vông), DL: cây dược liệu, RMTP: cây rau 

màu thực phẩm, LN: cây lâm nghiệp, TPm: cây cung cấp thực phẩm (măng tre). 

3.3. Phân vùng sinh thái dựa trên quy hoạch 

sử dụng đất và tài nguyên rừng 

Để một cấp đơn vị sinh thái trong khu vực đạt 

đồng thời cả 3 tiêu chí phân chia (mục 2.2.3) là 

một vấn đề khó. Những diễn giải sau đây về tự 

nhiên và xã hội để làm sáng tỏ hơn: 

Một, mặc dù có sự tương đối đồng nhất giữa 

địa hình và đất đai (3 loại địa hình với 3 loại đất 

chính), nhưng các dạng địa hình núi trung bình và 

núi thấp hay đồi thường bao trọn trong phạm vi cả 

khu vực Bảy Núi, còn từng dạng (ví dụ như núi 

cao) nằm ở các ngọn núi khác nhau, giữa các ngọn 

núi này có thể liền nhau hoặc cách quãng với 

nhau. Như vậy, nếu căn cứ vào sự liên tục của địa 

hình thì chỉ có thể là những dãy núi chứ không thể 

là một ngọn núi độc lập. Tương tự, từng loại đất lại 

tương đối nhất quán với dạng địa hình, chúng 

phân bố theo cấp độ cao tương đối của từng dãy 

núi. Do đó, căn cứ vào dạng địa hình là chính và 

phân chia thành 3 khu vực tương ứng với 3 dãy núi 

không liền nhau. Như vậy, nhân tố chủ đạo để 

phân chia dạng sinh thái ở đây là kiểu địa hình đồi 

núi không liền nhau: 

- Khu vực núi Cấm, huyện Tịnh Biên: Diện 

tích có rừng 4.198 ha, độ cao tuyệt đối 710 m (đỉnh 

núi Cấm);  

- Khu vực núi Cô Tô, huyện Tri Tôn: Diện tích 

có rừng 1.944 ha, độ cao tuyệt đối 614 m (đỉnh núi 

Cô Tô);  

- Khu vực núi Dài, huyện Tri Tôn và Tịnh 

Biên: Diện tích có rừng 2.839 ha, độ cao tuyệt đối 

554 m (đỉnh núi Dài). 

Hai, tại mỗi khu vực này thường có các trạng 

thái rừng phân bố, trong đó mỗi trạng thái cũng 

thường gắn với một loại đất nhất định, vì rừng và 

đất rừng đều thay đổi theo độ cao từ chân núi đến 

sườn và đỉnh núi. Thông thường, trên đỉnh là dạng 

địa hình dốc, có nhiều đá lộ đầu; bên sườn là địa 

hình thoải, độ dốc thấp hơn và cũng ít đá lộ đầu 

nhưng có lẫn sỏi đá, dưới chân là đất phù sa cổ 

cũng có lẫn đá sỏi nhưng tỷ lệ rất thấp. Căn cứ vào 

4 trạng thái rừng như đã mô tả thì các trạng thái 

này thường phân bố xen lẫn nhau thành từng đám 

rừng. Căn cứ vào diện tích rừng tự nhiên là 1.098,0 

ha, trên toàn bộ diện tích đồi núi trải dài của 3 dãy 

núi không thể có rừng tự nhiên tập trung với diện 

tích lớn và liên tục, vì thế cũng không thể gộp 

chung thành một hệ sinh thái rừng tự nhiên khi 

mà chúng cách biệt nhau. Mặt khác, trong 2 trạng 

thái rừng của loại hình rừng tự nhiên (rừng LRTX 

trữ lượng nghèo, rừng cây bụi và rừng tự nhiên núi 

đá) cũng không thể có ranh giới phân định một 

cách rõ rệt, vì vậy nhập chung vào thành loại rừng 

tự nhiên núi đá và trữ lượng nghèo. Còn lại, trạng 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 7/2023 89 

thái rừng tự nhiên tái sinh trong rừng trồng và 

rừng trồng hỗn giao nhiều cấp tuổi gộp chung 

thành diện tích rừng trồng. Như vậy, giữa 4 trạng 

thái rừng đã được gộp thành 2 loại hình rừng và 

lấy độ cao tuyệt đối (300 m) làm ranh giới tương 

đối giữa chúng. 

Theo đó, căn cứ vào hệ sinh thái rừng tại khu 

vực để chia ra thành 2 loại, trong đó yếu tố tài 

nguyên rừng gắn với các trạng thái rừng là nhân tố 

chủ đạo.  

- Hệ sinh thái rừng tự nhiên, tổng diện tích là 

1.098,9 ha. 

- Hệ sinh thái rừng trồng, tổng diện tích 

8.569,6 ha. 

Ba, yếu tố thứ 3 là đặc điểm cộng đồng dân tộc 

tạo nên mức độ tương đồng về kỹ thuật canh tác 

nông lâm nghiệp. Đặc điểm dân tộc của hai huyện 

Tịnh Biên và Tri Tôn tương đối giống nhau. Theo 

kết quả các mô hình NLKH đã lựa chọn, có 5 loại 

mô hình sau: (i) TPm+AQ, (ii) AQ, (iii) 

AQ+RMTP, (iv) AQ+VL+DL, (v) LN+khác. Ở khu 

vực huyện Tịnh Biên có đủ 5 mô hình, nhưng 3 

loại mô hình (TPm+AQ, LN+AQ, AQ+RMTP) là 

phổ biến nhất; còn ở khu vực Tri Tôn có từ 3 – 4 

mô hình khác nhau, nhưng 3 loại mô hình (AQ, 

AQ+VL+DL, AQ+RMTP) là phổ biến nhất. Sự khác 

biệt về mô hình NLKH giữa các cụm dân cư cụ thể 

là có, nhưng chung giữa các khu vực đại diện cho 

vùng (khu vực núi Cấm, núi Cô Tô và núi Dài) thì 

sự khác biệt về cách sản xuất và loại mô hình 

NLKH thường sử dụng là không nhiều. Do đó, đặc 

điểm cộng đồng cùng với kiểu canh tác nông lâm 

nghiệp, mà cụ thể hơn là cho canh tác theo mô 

hình NLKH được xem là giống nhau giữa 2 huyện 

(Tịnh Biên và Tri Tôn), cũng như giữa 3 khu vực 

đại diện (núi Cấm, núi Cô Tô và núi Dài). 

Bốn, theo định nghĩa của Sincere Forests 

(2021) [5], dịch vụ hệ sinh thái rừng cung cấp 

những hàng hoá và dịch vụ lâm nghiệp mang lại 

lợi ích kinh tế, vật chất, tinh thần, xã hội trực tiếp 

hoặc gián tiếp cho con người. Theo kết quả ở trên, 

mặc dù có 6 dạng sinh thái khác nhau nhưng dịch 

vụ sinh thái rừng nhìn chung là giống nhau. Dựa 

theo phân loại của UNEP, tại khu vực Bảy Núi 

cung cấp ở 3 nhóm: (i) dịch vụ cung cấp thực 

phẩm và nguồn nước, (ii) dịch vụ điểu tiết lũ lụt và 

hạn chế xói mòn đất và dịch bệnh, (iii) các dịch vụ 

lợi ích phi vật chất và những hỗ trợ khác. Những 

dịch vụ này đều dễ nhận biết ở mức độ địa phương 

hay cộng đồng và thậm chí là từng hộ gia đình. Ở 

góc độ cộng đồng và cách mà họ sản xuất ra vật 

chất, các sản phẩm có được từ mô hình NLKH tại 

mỗi địa phương là những mẫu điển hình của dịch 

vụ cung cấp thực phẩm và hàng hoá. 

Tóm lại, tổng hợp chung cho 3 khu vực tách 

biệt nhau theo địa hình và 2 loại hình rừng của mỗi 

khu vực, từ đó phân chia thành 6 đơn vị hệ sinh 

thái và cũng là 6 dạng sinh thái dại diện cho cả 

vùng Bảy Núi thể hiện ở bảng 7. 

Bảng 7. Các dạng sinh thái và đặc điểm cơ bản của đơn vị sinh thái tại khu vực 

TT 
Phân bố 

địa lý 

Diện tích 

(ha) 

Tên dạng sinh 

thái 

Đặc điểm 

địa hình 

Đặc điểm tài 

nguyên rừng 

Rừng tự nhiên, độ 

cao > 300 m 

Núi trung bình, 

dốc, có đá lộ đầu 

Rừng tự nhiên trữ 

lượng nghèo 
1 

Khu vực núi 

Cấm, huyện 

Tịnh Biên 

4.198 
Rừng trồng, độ 

cao dưới 300 m 

Đồi và núi thấp, 

sườn, có đá lẫn 

Rừng trồng hỗn 

loải là chính 

Rừng tự nhiên, độ 

cao > 300 m 

Núi trung bình, 

dốc, có đá lộ đầu 

Rừng tự nhiên trữ 

lượng nghèo 
2 

Khu vực núi 

Cô Tô, 

huyện Tri 

Tôn 

1.944 
Rừng trồng, độ 

cao dưới 300 m 

Đồi và núi thấp, 

sườn, có ít đá lẫn 

Rừng trồng hỗn 

loải là chính 

Rừng tự nhiên, độ 

cao > 300 m 

Núi trung bình, 

dốc, có đá lộ đầu 

Rừng tự nhiên trữ 

lượng nghèo 
3 

Khu vực núi 

Dài, huyện 

Tịnh Biên và 

Tri Tôn 

2.839 
Rừng trồng, độ 

cao dưới 300 m 

Đồi và núi thấp, 

sườn, có ít đá lẫn 

Rừng trồng hỗn 

loải là chính 
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Đặc điểm về trạng thái rừng của từng khu vực 

sinh thái được mô tả ở mục 3.2.1. Phần diện tích 

mỗi khu vực là tổng diện tích đất có rừng (theo 

trạng thái) của khu vực. Nếu một trạng thái rừng 

nào đó có diện tích nhỏ hơn 2,0 ha thì nhập chung 

với trạng thái rừng hiện có tại mỗi khu vực, khi đó 

chỉ còn 1 dạng sinh thái.  

Kết quả so sánh sơ bộ giữa 3 khu vực cho 

thấy, diện tích rừng ở khu vực núi Cấm của huyện 

Tịnh Biên là nhiều nhất, sau đó đến khu vực núi 

Dài (huyện Tịnh Biên và Tri Tôn) và diện tích ở 

khu vực núi Cô Tô (huyện Tri Tôn) là thấp nhất. 

Sai khác giữa khu vực lớn nhất và nhỏ nhất chênh 

lệch nhau tới 2,2 lần. Những diện tích này có ảnh 

hưởng trực tiếp đến khả năng cung cấp dịch vụ 

sinh thái lâm nghiệp giữa các khu vực của vùng 

Bảy Núi theo cách phân chia của nghiên cứu và 

định nghĩa về “dịch vụ sinh thái”. 

4. KẾT LUẬN 

Việc phân vùng sinh thái dựa trên hiện trạng 

tài nguyên rừng và kết quả lựa chọn các mô hình 

sản xuất NLKH tại khu vực Bảy Núi, đã xác định 

được: (i) Diện tích đất có rừng là 9.667,7 ha, diện 

tích đất chưa có rừng và các loại đất khác là 

2.133,2 ha. (ii) Rừng tự nhiên và rừng trồng được 

chia thành 4 trạng thái rừng tại khu vực là: Trạng 

thái rừng gỗ LRTX trữ lượng nghèo; trạng thái cây 

bụi và rừng tự nhiên trên núi đá; trạng thái rừng tự 

nhiên tái sinh trong khu vực rừng trồng; trạng thái 

rừng trồng hỗn giao, nhiều cấp tuổi. (iii) Tại khu 

vực, có 5 mô hình NLKH được đánh giá là có hiệu 

quả cao về kinh tế, đáp ứng được các tiêu chí về 

mặt xã hội và số hộ sử dụng nhiều nhất, được xếp 

theo thứ tự từ cao đến thấp là: (1) TPm+AQ, (2) 

AQ, (3) AQ+RMTP, (4) AQ+VL+DL và (5) 

NVL+khác. Theo logic, tất cả các mô hình NLKH 

này đều nằm trong khu vực Bảy Núi và cơ bản 

thuộc về 3/6 dạng sinh thái đã được phân loại. 

Căn cứ vào kiểu địa hình không liền nhau là 

nhân tố chủ đạo để phân chia dạng sinh thái, gồm: 

(i) Khu vực núi Cấm, huyện Tịnh Biên: Diện tích 

4.198 ha, độ cao tuyệt đối 710 m; (ii) Khu vực núi 

Cô Tô, huyện Tri Tôn: Diện tích 1.944 ha, độ cao 

tuyệt đối 614 m; (iii) Khu vực núi Dài, huyện Tri 

Tôn và Tịnh Biên: Diện tích 2.839 ha, độ cao tuyệt 

đối 554 m.  

Căn cứ vào trạng thái rừng là nhân tố chủ đạo 

để phân chia dạng sinh thái, gồm: (i) Hệ sinh thái 

rừng tự nhiên, tổng diện tích là 1.098,9 ha; (ii) Hệ 

sinh thái rừng trồng, tổng diện tích 8.569,6 ha. 

Tổng hợp cho các yếu tố, đã phân thành 6 khu vực 

đồng thời là 6 dạng sinh thái, gồm: 1) Khu vực núi 

Cấm với rừng tự nhiên, 2) Khu vực núi Cấm với 

rừng trồng; 3) Khu vực núi Cô Tô với rừng tự 

nhiên, 4) Khu vực núi Cô Tô với rừng trồng; 5) 

Khu vực núi Dài với rừng tự nhiên, 6) Khu vực núi 

Dài với rừng trồng. 
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FOREST ECOLOGICAL CLASSIFICATION WITH SERVICE FUNCTIONS 

ECOSYSTEM FOR BAY NUI MOUNTAINS IN AN GIANG PROVINCE 

Nguyen Quoc Binh1, Mac Van Cham1, Nguyen Thi Lan Phuong1,  

Tang Thi Kim Hong1, Bui Viet Hai1, Vo Thai Dan2 

1Faculty of Forestry, Nong Lam University, Ho Chi Minh city 
2Faculty of Agronomy, Nong Lam University, Ho Chi Minh city 

Summary 

The study was conducted to divide forest ecological zones based on ecological conditions and 

ecological services related to agro-forestry models. The article uses expert methods and inherits data 

from documents, ecological zoning methods based on criteria of forest status with ecosystem 

functions and existing agro-forestry models. Research results show that: The study area consists of 3 

small areas: (i) Cam Mountain area, Tinh Bien district; (ii) Nui Co To area, Tri Ton district; (iii) Nui 

Dai area, Tri Ton and Tinh Bien districts. Based on the forest type to divide the ecological type, 

including: (i) Natural forest ecosystem; (ii) Plantation forest ecosystem. Synthesized for 2 groups of 

basic factors, divided into 6 areas and 6 ecological forms. Each ecological form has a composition of 

natural forest or plantation forest, but is different in geographical location and topographic elevation, 

in which the ecological form is planted on low mountains and mountain slopes at an altitude of less 

than 300 m. has the largest area in ecological forms and plays an important role for the development of 

agro-forestry models in the region 

Keywords: Forest ecological zone, ecological conditions, ecological services, ecological form, Bay Nui 

area of An Giang province. 
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